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[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu 3:  Tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc; Thi công, vận hành 05 triển lãm trong khuôn khổ sự kiện Photo hanoi’25 – Biennale nhiếp ảnh quốc tế.
- Thời gian thực hiện: 60 ngày.
- Địa điểm thực hiện: Tại một số địa điển trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. Mục tiêu công việc:
- Cung cấp dịch vụ Trang trí,  cho thuê thiết bị, cung cấp các dịch vụ phục vụ Lễ Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc; Thi công và vận hành 05 triển lãm do Sở thực hiện trong  khổ sự kiện Photo hanoi’25 – Biennale nhiếp ảnh quốc tế (theo phạm vi cung cấp).
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
	STT
	Nội dung chi phí biểu diễn
	Khối lượng
	Số lượng
	
Yêu cầu kỹ thuật

	
	
	SL
	ĐVT
	SL
	ĐVT
	

	I
	Chi công tác trang trí, tuyên truyền Website của Photo Hanoi'25
	
	
	
	
	

	-
	Trang trí tại bên ngoài mặt đường và trên các tuyến phố chính
	
	
	
	
	Trang trí bên ngoài mặt đường


	1
	Phông checkin chủ đề tổng thể (Photo HaNoi'25)
	
	
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau.
 tại 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng, Vườn hoa con cóc, 49 Trần Hưng Đạo, 61 Tràng Tiền, Hồ Gươm (2 biển), Mipe. Tổng 8 biển.

	 1.1
	Thuê Dàn không gian 
	28
	md
	8
	điểm
	4m x 3 cột, 8m x 2 cột

	1.2 
	Pano ốp mặt Khung sắt hộp 
	32
	m2
	8
	điểm
	25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau

	2
	Lắp dựng cụm pano 4 mặt tại mặt tiền các điểm 
	12
	m2
	8
	cụm
	(Khung thép hộp 25x50 bo viền chịu lực, Khung thép căng mặt pano bằng thép hộp 25x25, căng bạt Hiflex mặt sau màu ghi, khóa bản lề giữa các cạnh, Vít khoan bê tông chốt đáy cụm pano, bao tải cát đối trọng)
Chân đế: 0.4x1.5m x 4 mặt
Mặt cụm: 2m x 1.2m x 4 mặt
(4 điểm mỗi điểm 2 cụm)
tại 93 Đinh Tiên Hoàng, 49 Trần Hưng Đạ, vườn hoa con cóc, royal city (mỗi điểm 2 cụm x 4 điểm = 8 cụm)

	3
	Phướn dọc treo cột trang trí các tuyến đường
	56
	m2
	4
	điểm
	Khu vực Văn Miếu, Complex 167 Tây Sơn, Royal city, Mipec Long Biên. 
"In bạt Hiflex, gia công ống trúc 2 đầu, dây thép buộc, căng treo lắp, tháo dỡ sau sự kiện
KT: 0,75x2,5m x 30 chiếc/ 1 khu vực"

	II
	Thuê Quản lý vận hành sự kiện
	
	
	
	
	

	1
	Chi tình nguyện viên  áp dụng mức thuê lao động phổ thông tham gia đón tiếp, hướng dẫn đại biểu, khách tham quan 
	1
	người
	1.108
	buổi
	(Áp dụng Điều 3 Nghị định 74/2024/NĐ-CP;  5h/buổi 
(22 triển lãm, mỗi triển lãm 01 người) 1 ngày -02 buổi

	2
	Thuê Điều phối viên, áp dụng mức thuê lao động phổ thông tham gia đón tiếp, hướng dẫn đại biểu, khách tham quan 
	4
	người
	30
	ngày
	(Áp dụng Điều 3 Nghị định 74/2024/NĐ-CP; 8h/ngày
Tổng hợp tình nguyện viên, xếp lịch, điều phối thời gian, chuẩn bị tư liệu hướng dẫn thuyết minh, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh, kết nối tác giả với đơn vị phối hợp…(4-5 triển lãm 1 điều phối viên)

	III
	LỄ KHAI MẠC, BẾ MẠC
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống âm thanh 
	
	
	
	
	

	-
	Ngày chính thức 
	
	
	
	
	2 ngày: khai mạc, bế mạc


	 1.1
	Loa toàn dải kết hợp siêu trầm liền công suất 
	4
	chiếc
	2
	ngày
	Evox12 công suất tương đương 1.400W

	 1.2
	Loa monitor/ side fill sân khấu 
	8
	Chiếc
	2
	ngày
	ST 12-SMA, liền công suất 800W

	 1.3
	Bàn trộn/ Điều khiển âm thanh Digico S21
	1
	Chiếc
	2
	ngày
	Công suất tiêu thụ: ~350 VA
Số tham số điều khiển tối đa (parameters): 65.536 parameters trong một phiên làm việc (khi kết hợp với MA NPU) – tương đương 256 universes DMX
Số tham số HTP/LTP: 8.192 HTP / LTP parameters
Cổng đầu ra DMX: 6 × XLR 5-pin
Cổng màn hình / hiển thị: 2 × DVI để xuất màn hình ngoài, nhiều màn hình nội bộ hỗ trợ multi-touch
Màn hình cảm ứng & giao diện điều khiển: 3 màn hình TFT nội bộ (chế độ wide), 1 màn hình command multi-touch 9 inch
UPS tích hợp: Hệ thống nguồn không gián đoạn (Uninterruptible Power Supply)
Hỗ trợ phần mềm & mở rộng: Có thể mở rộng bằng các đơn vị MA NPU để tăng khả năng xử lý và số lượng tham số.

	 1.4
	Micro không dây theo yêu cầu 
	6
	Chiếc
	2
	ngày
	EWW145G3, G4 senheiser, SKM 100G3 evolution Wireless (loại nhập khẩu Đức hoặc Ý)

	 1.5
	Chân mic
	6
	Chiếc
	2
	ngày
	

	 1.6
	Micro để bục cao cấp cho Hội nghị/ Phát biểu (Bộ DPI)
	1
	Chiếc
	2
	ngày
	Denmark

	 1.7
	Tủ công suất, bộ chia thiết bị âm thanh và thiết bị theo kèm….
	1
	trọn gói
	2
	ngày
	Hệ thống dây nguồn 3 pha, dây nguồn tín hiệu các đầu sino kết nối Mixer. Tủ công suất 3 pha: 1 tủ, kỹ thuật bàn âm thanh (1 người), kỹ thuật sân khấu chạy mic: 1 người.

	2
	Hệ thống ánh sáng 
	
	
	
	
	2 ngày: khai mạc, bế mạc

	-
	Ngày chính thức 
	
	
	
	
	

	2.1
	Đèn đặt đất và chiếu khu vực sân khấu
	
	
	
	
	

	 2.1.1
	Beam Moving 
	12
	chiếc
	2
	ngày
	350W 17R Head Light /Spot / wash or 3 in 1 moving head light

	 2.1.2
	Đèn led thanh 
	12
	chiếc
	2
	ngày
	10x18w

	 2.1.3
	Đèn Folow Spot light 
	1
	chiếc
	2
	ngày
	350W sk

	2.2
	Ốp trên 2 chân quay
	
	
	
	
	

	 2.2.1
	Chân quay 
	2
	chiếc
	2
	ngày
	(Có thể kéo theo chiều từ 4m-6m, chân trụ vuông có giá treo đèn sẵn, chân trạng đứng độc lập)

	2.2.2 
	Par led 
	20
	chiếc
	2
	ngày
	200W cob par light (Đèn PC)

	 2.2.3
	Par led 
	24
	chiếc
	2
	ngày
	12x15W par light - waterproof, outdoor

	 2.2.4
	Đèn Led 
	12
	chiếc
	2
	ngày
	1000W strobe waterproof 4inch (chớp đổi màu)

	2.3
	Bộ điều khiển, thiết bị theo kèm
	
	
	
	
	

	2.3.1 
	Bàn điều khiển Grand 
	1
	chiếc
	2
	ngày
	MA2 Full-Size
Công suất tiêu thụ: ~350 VA
Số tham số điều khiển tối đa (parameters): 65.536 parameters trong một phiên làm việc (khi kết hợp với MA NPU) – tương đương 256 universes DMX
Số tham số HTP/LTP: 8.192 HTP / LTP parameters
Cổng đầu ra DMX: 6 × XLR 5-pin
Cổng màn hình / hiển thị: 2 × DVI để xuất màn hình ngoài, nhiều màn hình nội bộ hỗ trợ multi-touch
Màn hình cảm ứng & giao diện điều khiển: 3 màn hình TFT nội bộ (chế độ wide), 1 màn hình command multi-touch 9 inch
UPS tích hợp: Hệ thống nguồn không gián đoạn (Uninterruptible Power Supply)
Hỗ trợ phần mềm & mở rộng: Có thể mở rộng bằng các đơn vị MA NPU để tăng khả năng xử lý và số lượng tham số

	 2.3.2
	Máy khói 
	2
	chiếc
	2
	ngày
	3000W (Bao gồm nước khói + quạt)

	 2.3.3
	Dây tín hiệu, đầu sino, laptop, thiết bị đấu nối, kỹ thuật điều khiển ánh sáng theo kèm...
	1
	trọn gói
	2
	ngày
	Hệ thống dây nguồn 3 pha, dây nguồn tín hiệu các đầu sino kết nối Mixer. Tủ công suất 3 pha: 1 tủ, kỹ thuật bàn ánh sáng (1 người), kỹ thuật dây tín hiệu đèn: 2 người.

	2.3
	Hiệu ứng sân khấu - Máy pháo điện 
	4
	chiếc
	1
	ngày
	

	IV
	Hệ thống màn led 
	
	
	
	
	Màn hình LED full color Semi Outdoor P3 ngoài trời phục vụ trong 2 ngày 
- Kích thước cabinet: W 0.5m * H 0.5m 
Hệ thống dàn khung không gian lắp đặt màn hình, màn hình led P3 và Các thiết bị đi kèm : bộ switch LED, chuyển đổi tín hiệu, dây jack tín hiệu đồng bộ, nhân công trực màn hình  
- Kích thước màn hình : 4.5mx6m x 1 màn theo thiết kế (Tính theo ô led)
2 ngày: khai mạc, bế mạc

	1
	Thuê màn hình led ngày chính thức 
	27
	m2
	2
	ngày
	

	2
	Bo viền màn led
	8
	m2
	
	
	Khung sắt ốp focmex 10ly, dán decal;
Khung uốn cong C4.933m x R6.672m (phần bo rộng 0.693m)

	V
	Trang trí khu vực sân khấu
	
	
	
	
	

	1
	Thuê Sàn sân khấu chính 
	53,58
	m2
	
	
	Chân bằng cột khung không gian 300x300, sắt hộp 40 x 80 x 1.2ly, 25x25x1,2ly hàn nối kết cấu. Mặt bắt tấm gỗ ván ép dày 18mm, bọc thảm xanh
KT: Cao 0.6m x 7.32x7.32m khung viền trước uốn trừ cột theo thiết kế.

	2
	Bậc thang phía trước sân khấu 
	1,00
	bộ
	
	
	(sắt hộp 40 x 80 x 1.2ly, 25x25x1,2ly hàn nối kết cấu. Mặt bắt tấm gỗ ván ép dày 18mm, bọc thảm xanh)

	3
	Thảm trải đường dẫn 
	100,00
	m2
	
	
	(Bao gồm thảm đỏ + công trải thảm)

	VI
	Trang trí khu vực tiệc trà 
	
	
	
	
	2 bên hành lang ngoài
Ngày khai mạc và bế mạc 

	1
	Thuê bàn phục vụ tiệc 
	20,00
	chiếc
	2,00
	ngày
	Bàn dài tiệc bao gồm phủ bàn và chân quây (sắp đồ tiệc trên bàn)

	2
	Thuê bàn ghế khách ngồi
	20,00
	bộ
	2,00
	ngày
	Bao gồm 1 bàn tròn tiệc  x 200k + 4 ghếx35k

	3
	Giải khát giữa giờ đại biểu 
	200
	người
	2
	ngày
	(Nước, trà, bánh, cà phê, hoa quả…)

	4
	Thuê ô lệch tâm 2.5m
	10,00
	chiếc
	2
	ngày
	Chân đỡ bằng trụ gắn bê tông
Mỗi bên 5 ô x 2 bên, bao gồm công lắp đặt, vận chuyển

	5
	Bình hoa trang trí
	4,00
	bình
	2
	ngày
	Thuê Bình composit màu vàng đồng cắm hoa tươi  (2 bình/ 1 dãy x 2 dãy 2 bên)

	6
	Thuê bộ dụng cụ bày tiệc 
	2,00
	trọn bộ
	2
	ngày
	"Mỗi bên gồm:
Đĩa tròn: 4 chiếc x 35k
Đĩa chữ nhật/vuông: 4 chiếc  x 35k
Tháp lồng chim/Tháp 3 tầng x 2 chiếc x 225k
Bình giữ nhiệt cầm tay 2L x 2 chiếc x 65k
Bình thủy tinh 3L loại có vòi 2 chiếc x 145k
Gắp kẹp bánh hoa quả: 6chiếc x 10k
Cốc giấy, đĩa giấy, dĩa nhựa...(150 bộ) x 5k
(x 2 dãy 2 bên)
Vận chuyển đi + về 700k
Chưa bao gồm thuế, phí"

	7
	Thuê PG đón tiếp và phục vụ tiệc
	2,00
	người
	2
	ngày
	Cao trên 1m65, trang phục áo dài

	VII
	Chi phí khác
	
	
	
	
	

	1
	Thuê Hệ thống dây điện nguồn và dây tín hiệu 
	100,00
	md
	
	
	(dây cáp chính loại cáp 35mm & 50mm, 4 dây lõi (bao gồm thuê dây, công chạy dây, đấu nối nguồn điện, tín hiệu)

	2
	Thuê bộ đàm phục vụ chương trình
	10,00
	bộ
	2
	Ngày
	

	3
	Thuê bảo vệ khai mạc, bế mạc
	32,00
	giờ
	2
	Ngày
	Ngày khai mạc và bế mạc mỗi ngày 4 người (ca 8 tiếng thêm buổi tổ chức)

	4
	Giấy mời 
	300,00
	chiếc
	2
	Ngày
	(Bao gồm giấy mời và phong bì, in offcet chất lượng đa màu, cán mờ cắt xén theo thiết kế); 2 ngày: khai mạc, bế mạc

	5
	Thẻ các loại 
	300,00
	chiếc
	2
	Ngày
	(Thẻ BTC, thẻ phục vụ, kỹ thuật, báo chí...,) bao gồm vỏ thẻ nhựa, in thẻ bằng công nghệ in offcet giấy C150, bế mặt theo thiết kế và dây đeo thẻ; 2 ngày: khai mạc, bế mạc

	6
	Thuê bàn 
	24,00
	chiếc
	2
	ngày
	(bao gồm khăn phủ, chân quây xung quanh toàn bộ màu đen); 2 ngày: khai mạc, bế mạc

	7
	Thuê ghế banquid 
	300,00
	Chiếc
	2
	ngày
	(bao gồm phủ ghế, nơ, công setup) cài chân màu đen; 2 ngày: khai mạc, bế mạc

	8
	Bộ cốc +chai thủy tinh để bàn
	48,00
	bộ
	2
	ngày
	2 ngày: khai mạc, bế mạc

	9
	Thuê bục phát biểu
	1,00
	chiếc
	2
	ngày
	2 ngày: khai mạc, bế mạc

	10
	Hoa bục phát biểu
	1,00
	chiếc
	2
	ngày
	2 ngày: khai mạc, bế mạc

	11
	Hoa để bàn
	12,00
	bát
	2
	ngày
	2 ngày: khai mạc, bế mạc

	12
	Hoa tặng các nghệ sỹ, cá nhân/đơn vị tham gia sự kiện
	50,00
	bó
	2
	ngày
	2 ngày: khai mạc, bế mạc

	13
	Thuê cabin dịch phục vụ chương trình
	1
	bộ
	2
	ngày
	Cabin đôi, loại cabin dịch cách âm chuyên dụng
Bao gồm: 1 bộ cabin cách âm cho 2 phiên dịch
2 tai nghe cho phiên dịch
2 mic cho phiên dịch
1 bộ mixer xử lý tín hiệu
3 bộ phát tín hiệu
1 đèn thắp sáng trong cabin
2 ngày: khai mạc, bế mạc

	14
	Thuê tai nghe phục vụ chương trình
	50
	bộ
	2
	ngày
	2 ngày: khai mạc, bế mạc

	15
	Thuê phiên dịch viên dịch đuổi 
	2
	người
	3
	buổi
	(dịch đồng thời) (áp dụng mức chi Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính, Điều 11 Khoản 2a; 4 giờ/buổi); 
3 buổi: họp báo, khai mạc, bế mạc

	16
	Thuê dịch vụ vệ sinh 
	1,00
	gói
	
	
	trước sự kiện và hoàn trả sau sự kiện

	VIII
	Chương trình nghệ thuật
	
	
	
	
	

	1
	Lễ  khai mạc
	
	
	
	
	

	1.1
	Đạo điễn chương trình
	7
	Hệ số
	1
	chtr
	Thực hiện giám sát, chỉ đạo hoạt động của chương trình khai mạc

	1.2
	Đạo diễn ánh sáng
	2,4
	Hệ số
	1
	chtr
	

	 1.3
	Đạo diễn âm thanh
	1,2
	Hệ số
	1
	chtr
	

	1.4
	Nghệ  sĩ tập luyện (múa)
	5
	Người
	15
	Buổi
	

	 1.5
	Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ (đàn violon, hoặc kèn, ghi ta, nhạc cụ dân tộc...), biểu diễn 5-7 tiét mục đầu giờ và đan xen trong chương trình, bao gồm trang phục, đạo cụ, tập luyện
	3
	người
	1
	Trọn gói
	

	 1.6
	Hậu cần
	5
	Người
	1
	Buổi
	

	1.7
	Biểu diễn
	10
	Người
	1
	Buổi
	

	1.8
	Trang phục biểu diễn
	10
	Người
	1
	Buổi
	

	1.9
	MC thực hiện chương trình
	1
	Người
	1
	Buổi
	

	2
	Lễ  bế mạc
	
	
	
	
	

	 2.1
	Đạo điễn chương trình
	7
	



Hệ số
	1
	chtr
	Thực hiện giám sát, chỉ đạo hoạt động của chương trình khai mạc

	 2.2
	Đạo diễn ánh sáng
	2,4
	Hệ số
	1
	chtr
	

	 2.3
	Đạo diễn âm thanh
	1,2
	Hệ số
	1
	chtr
	

	 2.4
	Nghệ sĩ biểu diễn  nghệ thuật truyền thống trên nền đương đại 
	6
	người
	1
	Trọn gói
	(đàn violon, hoặc kèn, ghi ta, nhạc cụ dân tộc...), biểu diễn 5-7 tiét mục đầu giờ và đan xen trong chương trình, bao gồm cả trang phục, đạo cụ, tập luyện, vận chuyển; 

	 2.5
	Hậu cần
	5
	Người
	1
	Buổi
	

	 2.6
	Biểu diễn 
	12
	Người
	1
	Buổi
	

	 2.7
	MC thực hiện chương trình
	1
	Người
	1
	Buổi
	

	XII
	THỰC HIỆN 5 TRIỂN LÃM 
	
	
	
	
	(Triển lãm Hoài niệm về những thành phố; Lưu trữ và hậu lưu trữ; Những ngã rẽ, Khoa thi hương cuối thế kỷ XIX; Thực hành nhiếp ảnh của những nghệ sỹ trẻ

	1
	Chi phí trưng bày triển lãm
Triển lãm chủ đề: Hoài niệm về những thành phố
	
	
	
	
	Địa điểm: 22 Hàng Buồm; 
Thời gian triển lãm: 01/11-30/11/2025.

	
	Thi công triển lãm
	
	
	
	
	

	1.1
	Mô hình tàu điện Hà Nội xưa
	
	
	
	
	

	-
	Pano lắp dựng mô hình giả tạo lập tàu điện
	
	
	
	
	Khung sắt hộp 30x30 in căng bạt Hiflex chống xuyên sáng in nền hình tàu điện, có thanh chống trong tạo hộp

	 1.1.1
	Mặt hộp đứng
	85
	m2
	
	
	C2.5m x 6m x 2 tấm +2.5m x 2.5m x 2 tấm; 
2 mặt trong và ngoài

	 1.1.2
	Mái: 
	36
	m2
	
	
	6m x 3m ốp vòm uốn cong; 2 mặt trong và ngoài

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.1.3
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	20
	tác phẩm
	
	
	KT: 60cm x 80cm x 20 tác phẩm

	1.1.4 
	Khung gỗ loại tranh: 
	20
	tác phẩm
	
	
	60cm x 80cm x 20 tác phẩm
Khung giả gỗ nhựa

	1.1.5 
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	4
	tác phẩm
	
	
	KT: 40cm x 60cm x 4 tác phẩm

	 1.1.6
	Khung gỗ loại tranh
	4
	tác phẩm
	
	
	40cm x 60cm x 4 tác phẩm      Khung giả gỗ nhựa; 

	1.2
	Chùm ảnh Berlin
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.2.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	1
	tác phẩm
	
	
	KT: 145cm x 110cm x 1 tác phẩm

	 1.2.2
	Khung gỗ loại tranh: 
	1
	tác phẩm
	
	
	145cm x 110cm x 1 tác phẩm

	 1.2.3
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	3
	tác phẩm
	
	
	KT: 45cm x 60cm x 3 tác phẩm

	 1.2.4
	Khung gỗ loại tranh:
	3
	tác phẩm
	
	
	45cm x 60cm x 3 tác phẩm
Khung giả gỗ nhựa

	 1.2.5
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	9
	tác phẩm
	
	
	KT: 50cm x 70cm x 9 tác phẩm

	 1.2.6
	Khung gỗ loại tranh: 
	9
	tác phẩm
	
	
	50cm x 70cm x 9 tác phẩm

	1.3
	Chùm ảnh Hà Nội đương đại
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bằng ảnh in kính)

	 1.3.1
	In tranh bằng ảnh hệ đa màu ốp kính hoặc tráng gương
	10
	tác phẩm
	
	
	KT 20x30cm x 10 tác phẩm

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.3.2
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	8
	tác phẩm
	
	
	KT: 40cm x 50cm x 8 tác phẩm

	 1.3.3
	Khung gỗ loại tranh:
	8
	tác phẩm
	
	
	40cm x 50cm x 8 tác phẩm
Khung giả gỗ nhựa

	 1.3.4
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	7
	tác phẩm
	
	
	KT: 45cm x 65cm x 7 tác phẩm

	 1.3.5
	Khung gỗ loại tranh:
	7
	tác phẩm
	
	
	45cm x 65cm x 7 tác phẩm

	 1.3.6
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	1
	tác phẩm
	
	
	KT: 70cm x 90cm x 1 tác phẩm

	 1.3.7
	Khung gỗ loại tranh:
	1
	tác phẩm
	
	
	70cm x 90cm x 1 tác phẩm

	1.4
	Chùm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.4.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	8
	tác phẩm
	
	
	KT: 35cm x 50cm x 8 tác phẩm

	1.4.2 
	Khung gỗ loại tranh: 
	8
	tác phẩm
	
	
	35cm x 50cm x 8 tác phẩm

	1.4.3 
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	6
	tác phẩm
	
	
	KT: 45cm x 65cm x 6 tác phẩm

	1.4.4 
	Khung gỗ loại tranh:
	6
	tác phẩm
	
	
	45cm x 65cm x 6 tác phẩm

	 1.4.5
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	1
	tác phẩm
	
	
	KT: 45cm x 80cm x 1 tác phẩm

	 1.4.6
	Khung gỗ loại tranh:
	1
	tác phẩm
	
	
	45cm x 80cm x 1 tác phẩm

	1.5
	Chùm ảnh Paris - Arles ( Pháp)
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.5.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	19
	tác phẩm
	
	
	KT: 40cm x 60cm x 19 tác phẩm

	 1.5.2
	Khung gỗ loại tranh:
	19
	tác phẩm
	
	
	40cm x 60cm x 19 tác phẩm
Khung giả gỗ nhựa

	 1.5.3
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	1
	tác phẩm
	
	
	KT: 60cm x 90cm x1 tác phẩm

	 1.5.4
	Khung gỗ loại tranh:
	1
	tác phẩm
	
	
	60cm x 90cm x1 tác phẩm
Khung giả gỗ nhựa

	 1.5.5
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	12
	tác phẩm
	
	
	KT: 30cm x 45cm x 12 tác phẩm

	 1.5.6
	Khung gỗ loại tranh:
	12
	tác phẩm
	
	
	30cm x 45cm x 12 tác phẩm

	1.6
	Chùm ảnh Groningen (Hà Lan)
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Sơn tường nền không gian chùm ảnh bằng sơn 2 lớp 
	48
	m2
	
	
	(Rộng 12m cao 4m)

	1.6.2
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in UV ngoài trời)

	 
	In tranh bằng công nghệ in UV  bồi focmex 10ly 
	12
	tác phẩm
	
	
	KT: 40x60cm x 12 tác phẩm

	 1.6.3
	Khung gỗ loại tranh:
	12
	tác phẩm
	
	
	40cm x 60cm x 12 tác phẩm
Khung giả gỗ nhựa

	 1.6.4
	In tranh bằng công nghệ in UV bồi focmex 10ly
	1
	tác phẩm
	
	
	KT: 40x90cm x 1 tác phẩm

	 1.6.5
	Khung gỗ loại tranh:
	1
	tác phẩm
	
	
	40x90cm x 1 tác phẩm
Khung giả gỗ nhựa

	1.7
	Chùm ảnh Đà Lạt
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Sơn tường nền không gian chùm ảnh bằng sơn 2 lớp 
	60
	m2
	
	
	(Rộng 15m cao 4m)

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm In UV trên Inox tráng gương 2 lớp có cắt laser tạo khung tác phẩm)

	 1.7.2
	 KT: 80cm x 150cm x 5 tác phẩm
	5
	tác phẩm
	
	
	

	 1.7.3
	 KT: 50cm x 70cm x 9 tác phẩm
	9
	tác phẩm
	
	
	

	1.8
	Chùm ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc)
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.8.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	2
	tác phẩm
	
	
	KT: 100cm x 100cm x 2 tác phẩm

	 1.8.2
	Khung gỗ loại tranh:
	2
	tác phẩm
	
	
	100cm x 100cm x 2 tác phẩm

	 1.8.3
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	1
	tác phẩm
	
	
	KT: 65cm x 100cm x1 tác phẩm

	1.8.4 
	Khung gỗ loại tranh:
	1
	tác phẩm
	
	
	65cm x 100cm x1 tác phẩm

	1.8.5 
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	3
	tác phẩm
	
	
	KT: 65cm x 175cm x 3 tác phẩm

	1.8.6 
	Khung gỗ loại tranh: 
	3
	tác phẩm
	
	
	65cm x 175cm x 3 tác phẩm

	 1.8.7
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	1
	tác phẩm
	
	
	KT: 120cm x 175cm x 1 tác phẩm

	 1.8.8
	Khung gỗ loại tranh: 
	1
	tác phẩm
	
	
	120cm x 175cm x 1 tác phẩm

	1.8.9
	Thuê Màn hình TV 42inh trình chiếu 
	1
	Chiếc
	30
	Ngày
	Tác phẩm Stop Motion - Dong Yue Hang (Bắc Kinh)

	1.9
	Chùm ảnh Phnom pênh, Siem Reap (Campuchia)
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.9.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	26
	tác phẩm
	
	
	KT: 40x60cm x 26 tác phẩm

	1.9.2
	Khung gỗ loại tranh:
	26
	tác phẩm
	
	
	40x60cm x 26 tác phẩm
Khung giả gỗ nhựa

	 1.9.3
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	13
	tác phẩm
	
	
	KT: 55cm x 100cm x 13 tác phẩm

	 1.9.4
	Khung gỗ loại tranh:
	13
	tác phẩm
	
	
	55cm x 100cm x 13 tác ph
Khung giả gỗ nhựa ẩm

	1.10
	Chùm ảnh Tokyo (Nhật Bản), Bilbao (Tây Ban Nha)
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.10.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	10
	tác phẩm
	
	
	KT: 40cm x 60cm x 10tác phẩm

	 1.10.2
	Khung gỗ loại tranh:
	10
	tác phẩm
	
	
	40cm x 60cm x 10 tác phẩm; 
Khung giả gỗ nhựa

	1.10.3 
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee KT: 20cm x 180cm x 4 tác phẩm
	4
	tác phẩm
	
	
	KT: 20cm x 180cm x 4 tác phẩm Khung giả gỗ nhựa

	1.10.4 
	Khung gỗ loại tranh:20cm x 180cm x 4 tác phẩm
	4
	tác phẩm
	
	
	20cm x 180cm x 4 tác phẩm Khung giả gỗ nhựa

	1.10.5 
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	10
	tác phẩm
	
	
	KT: 45cm x 120cm x 10 tác phẩm

	 1.10.6
	Khung gỗ loại tranh:45cm x 120cm x 10 tác phẩm
	10
	tác phẩm
	
	
	45cm x 120cm x 10 tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	1.11
	Chùm ảnh Hongkong
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	1.11.1 
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	2
	tác phẩm
	
	
	KT: 50cm x 90cm x 2tác phẩm

	 1.11.2
	Khung gỗ loại tranh:
	2
	tác phẩm
	
	
	50cm x 90cm x 2tác phẩm; 
Khung giả gỗ nhựa

	 1.11.3
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	8
	tác phẩm
	
	
	KT: 50cm x 50cm x 8 tác phẩm

	 1.11.4
	Khung gỗ loại tranh:
	8
	tác phẩm
	
	
	50cm x 50cm x 8 tác phẩm ; Khung giả gỗ nhựa

	 1.11.5
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	4
	tác phẩm
	
	
	KT: 50cm x 150cm x 4tác phẩm

	 1.11.6
	Khung gỗ loại tranh:
	4
	tác phẩm
	
	
	50cm x 150cm x 4tác phẩm ; Khung giả gỗ nhựa

	1.11.7 
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	8
	tác phẩm
	
	
	KT: 60cm x 70cm x 8tác phẩm

	1.11.8 
	Khung gỗ loại tranh:
	8
	tác phẩm
	
	
	60cm x 70cm x 8tác phẩm ; Khung giả gỗ nhựa

	1.11.9 
	Dây treo thả trần 
	8
	dây
	
	
	(Dây cáp treo thả từ trần nhà xuống)

	1.11.10
	Hộp đèn in trưng bày ảnh
	12
	cái
	
	
	KT 50cm x 50 cm x 100 cm x 12 cái Hộp mica trong dày 3ly có đèn led dây bên trong, thi công gia công gắn hộp mặt ngoài in UV bằng decal

	1.12
	Chùm ảnh Hội An
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.12.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	11
	tác phẩm
	
	
	KT: 40cm x 65cm x 11tác phẩm

	 1.12.2
	Khung gỗ loại tranh
	11
	tác phẩm
	
	
	40cm x 65cm x 11tác phẩm;      Khung giả gỗ nhựa

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung hộp gỗ và tranh in UV trên mica

	 1.12.3
	In tranh bằng in UV trên mica
	3
	tác phẩm
	
	
	KT: 50cm x 100cm x 3 tác phẩm

	 1.12.4
	Khung hộp gỗ loại 
	3
	tác phẩm
	
	
	55cm x 105cm x 3 tác phẩm      Khung giả gỗ nhựa

	 1.12.5
	In tranh bằng in UV trên mica
	10
	tác phẩm
	
	
	KT: 50cm x 50cm x 10 tác phẩm

	 1.12.6
	Khung hộp gỗ loại 
	10
	tác phẩm
	
	
	55cm x 55cm x 10 tác phẩm      Khung giả gỗ nhựa

	1.13
	Chùm ảnh Huế
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.13.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	7
	tác phẩm
	
	
	KT: 50cm x 70cm x 7 tác phẩm

	 1.13.2
	Khung gỗ loại tranh: 
	7
	tác phẩm
	
	
	50cm x 70cm x 7 tác phẩm 
Khung giả gỗ nhựa

	 1.13.3
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	12
	tác phẩm
	
	
	KT: 55cm x 55cm x 12 tác phẩm

	 1.13.4
	Khung gỗ loại tranh: 
	12
	tác phẩm
	
	
	55cm x 55cm x 12 tác phẩm 
Khung giả gỗ nhựa

	 1.13.5
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	9
	tác phẩm
	
	
	KT: 50cm x 70cm x 9 tác phẩm (dọc)

	 1.13.6
	Khung kính loại
	9
	tác phẩm
	
	
	55cm x 75cm x 9 tác phẩm (dọc)

	1.14
	Chùm ảnh Châu Đốc
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.14.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	29
	tác phẩm
	
	
	KT: 20cm x 20cm x 29 tác phẩm

	 1.14.2
	Khung kính
	29
	tác phẩm
	
	
	30cm x 30cm x 29 tác phẩm

	 1.14.3
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	4
	tác phẩm
	
	
	KT: 20cm x 180cm x 4 tác phẩm

	 1.14.4
	Khung gỗ loại tranh
	4
	tác phẩm
	
	
	20cm x 180cm x 4 tác phẩm 
Khung giả gỗ nhựa

	1.15
	Chùm ảnh Havana (Cuba)
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.15.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	4
	tác phẩm
	
	
	KT: 90cm x 120cm x 4tác phẩm

	 1.15.2
	Khung gỗ loại tranh
	4
	tác phẩm
	
	
	90cm x 120cm x 4tác phẩm
 Khung giả gỗ nhựa

	1.15.3 
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	4
	tác phẩm
	
	
	KT: 45cm x 70cm x 4tác phẩm

	 1.15.4
	Khung gỗ loại tranh
	4
	tác phẩm
	
	
	45cm x 70cm x 4tác phẩm 
Khung giả gỗ nhựa

	1.15.5
	Tác phẩm trưng bày 
	4
	tác phẩm
	
	
	(Bao gồm In UV hộp có đèn led chiếu sáng bên trong)
KT 90cm x 120 cm x 4 tác phẩm

	1.16
	Chùm ảnh Yangon (Myanmar)
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	 1.16.1
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	9
	tác phẩm
	
	
	KT: 50cm x 75cm x 9tác phẩm

	 1.16.2
	Khung gỗ loại tranh
	9
	tác phẩm
	
	
	50cm x 75cm x 9tác phẩm 
Khung giả gỗ nhựa

	1.17
	Chùm ảnh Dhaka (Bangladesh)
	
	
	
	
	

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm khung gỗ và tranh in giấy mỹ thuật bằng công nghệ in Ultra Giclee)

	1.17.1 
	In tranh bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	27
	tác phẩm
	
	
	KT: 40cm x 60cm x 27 tác phẩm

	 1.17.2
	Khung gỗ loại tranh:
	27
	tác phẩm
	
	
	40cm x 60cm x 27tác phẩm 
Khung giả gỗ nhựa

	1.18
	Tác phẩm ảnh collage - đồng hồ 
	19
	tác phẩm
	
	
	Đường kính 30cm từ chất liệu tổng hợp. Mỗi đồng hồ đại diện cho 1 múi  giờ - 1 thành phố. Tác phẩm độc bản sử dụng kĩ thuật ghép ảnh collage trên chất liệu đồng hồ do nghệ sĩ Cấn Văn Ân thực hiện

	1.19
	Chi phí phục vụ triển lãm
	
	
	
	
	

	1.19.1
	Công sắp đặt treo lắp, tháo dỡ sau triển lãm 
	8
	người
	5
	ngày
	của 19 khu vực thành phố khác nhau

	-
	Chi phí vận chuyển
	
	
	
	
	

	 1.19.2
	Vận chuyển các tác phẩm từ nghệ sĩ đến triển lãm 
	trọn gói
	1
	
	
	(Vận chuyển bưu phẩm bằng đường hàng không từ Hongkong, Cambodia, TP Hồ Chí Minh)
vận chuyển 2 chiều, bao gồm cả Chi phí bọc xốp, bìa carton, nhân công bọc đồ hoàn trả lại 

	-
	Chi phí nhân sự thực hiện
	
	
	
	
	

	1.19.3 
	Giám tuyển triển lãm 
	1
	người
	
	
	(thi công 5b +giao lưu khán giả triển lãm: 30 b)

	 1.19.4
	Tour guide, MC tọa đàm triển lãm 
	1
	buổi
	
	
	trong khai mạc và bế mạc
gồm 2 art tour triển lãm ( 1 tiếng anh + pháp, 1 tiếng việt)

	2
	Chi phí hoạt động khác
	
	
	
	
	

	-
	Trang trí
	
	
	
	
	

	 -
	Phông checkin chủ đề tổng thể (Photo HaNoi'25)
	
	
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau 
4x8m 

	 2.1
	Thuê Dàn không gian 
	28
	md
	
	
	4m x 3 cột, 8m x 2 cột

	2.2 
	Pano ốp mặt 
	32
	m2
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau

	 2.3
	Cụm pano giới thiệu triển lãm cửa vào
	24,6
	m2
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt hiflex đế ghi ốp vào tường;
(Mặt: 1.5mx3.5m x dày 12cm+ chân: 0.05m x 1.5m x dày 1.2m)  x 2 bên

	 2.4
	Standee đứng in thông tin nghệ sĩ tham gia
	8
	chiếc
	
	
	0.8x2m Giá bằng hộp thép hộp 25x25 ốp focmex in UV decal cán mờ 2 mặt

	2.5 
	Bảng chỉ dẫn tên tác phẩm, lời giới thiệu
	42
	chiếc
	
	
	In UV decal bồi focmex 10ly 40cmx60cm

	2.6 
	Bảng chỉ dẫn tên tác phẩm, lời giới thiệu
	42
	chiếc
	
	
	In UV decal bồi focmex 10ly 15cmx20cm

	2.7
	Đèn chiếu Spotlight triển lãm
	20
	chiếc
	
	
	

	 2.8
	Ray đèn 2m
	10
	chiếc
	
	
	

	2.9 
	Dây điện nguồn, dây điện đấu nối 
	1
	gói
	
	
	4x6, 2x2.5mm, atomat, công tắc ổ cắm

	2.10
	Thuê bàn ghế cho bàn hướng dẫn trực và giới thiệu các hoạt động
	1,00
	Bộ
	30
	ngày
	(1 bàn x 120k , 2 ghế x 35k) x 2 bộ (bao gồm phủ và chân quây)

	2.11
	Thuê bảo vệ trong suốt quá trình thi công khai mạc sự kiện 
	24,00
	giờ
	3
	ngày
	(12h/ ngày x 3 ngày x 2 người)
Sau khi hoàn thành bàn giao Hoàn Kiếm quản lý

	3
	Triển lãm và Art tour, Chủ đề: Lưu trữ và hậu lưu trữ Archive & pót - archive
	
	
	
	
	

	
	Thi công
	
	
	
	
	

	3.1
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Emeline Ametis
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Ảnh trưng bày 
	3
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 40x50 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 3 tác phẩm

	 3.1.2
	Khung tranh bằng gỗ tự nhiên sơn đen
	3
	tác phẩm
	
	
	45cm x 60cm x 3tác phẩm

	3.1.3
	Ảnh trưng bày 
	2
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 40x30 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 2 tác phẩm

	 3.1.4
	Khung tranh bằng gỗ tự nhiên sơn đen
	2
	tác phẩm
	
	
	35cm x 45cm x 2tác phẩm

	3.1.5
	Ảnh trưng bày 
	2
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 100x80 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 2 tác phẩm; gắn lên tường, k khung rời

	3.2
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Sylvie Bonnot 
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 36x50.4 cm)
In UV thẳng trên mặt gỗ  x 1 tác phẩm

	3.2.2
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 36x25.7 cm)
In UV thẳng trên mặt gỗ  x 1 tác phẩm

	3.2.3
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 300x217 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 1 tác phẩm; gắn lên tường, k khung rời

	3.2.4
	Vật liệu sắp đặt tác phẩm
	1
	gói
	
	
	100 bộ nam châm và vít dài 10cm

	3.3
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Manon Ficuciello
	
	
	
	
	

	3.3.1 
	Kệ sắp đặt 
	1
	chiếc
	
	
	KT: 260cm x 180cm x 5cm
Bằng ống thép 250cm đường kính dày 35mm dày 3m, cắt hàn thành giá kệ sắp đặt; 
(tác phẩm gốc NS đã thực hiện, BTC hỗ trợ sắp đặt tác phẩm gốc)

	 3.3.2
	Kệ sắp đặt 
	1
	chiếc
	
	
	KT: 260cm x 180cm x 5cm
Bằng ống thép 180cm đường kính dày 35mm dày 3m, cắt hàn thành giá kệ sắp đặt;
 (tác phẩm gốc NS đã thực hiện, BTC hỗ trợ sắp đặt tác phẩm gốc)

	 3.3.3
	Kệ sắp đặt 
	1
	chiếc
	
	
	KT: 260cm x 180cm x 5cm
Bằng ống thép 150cm đường kính dày 35mm dày 3m, cắt hàn thành giá kệ sắp đặt; 
(tác phẩm gốc NS đã thực hiện, BTC hỗ trợ sắp đặt tác phẩm gốc)

	 3.3.4
	Cáp treo bằng thép không gỉ 
	20
	md
	
	
	20m phi 1.5mm tải trọng tối đa 120kg

	 3.3.5
	Khóa cáp an toàn
	1
	gói
	
	
	10 khóa, vật tư phụ thi công (bằng keo 2 mặt, kìm cắt, vít)

	3.4
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Nathyfa Michel
	
	
	
	
	

	3.4.1 
	Màn chống muỗi 
	1
	chiếc
	
	
	đường kính 1.35m bằng lưới thép tròn

	 3.4.2
	Rèm hạt gỗ  
	4
	chiếc
	
	
	KT 1.5m x 2.5m x 4 chiếc

	 3.4.3
	Thảm cói 
	1
	chiếc
	
	
	Đường kính 1.2m

	 3.4.4
	Dụng cụ dán giấy dán tường 
	1
	Bộ
	
	
	bản 2m, cọ bản rộng: 5c, bộ dụng cụ làm mịn keo dán giấy tường và miếng bọt biển: 2 bộ + dao cắt: 1c

	3.4.5
	Ảnh trưng bày 
	24
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 70x108 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 24 tác phẩm; dán lên tường.

	3.4.6
	Ảnh trưng bày 
	2
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 60x90 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 2 tác phẩm

	 3.4.7
	Khung tranh 
	2
	tác phẩm
	
	
	bằng gỗ tự nhiên sơn đen: 65cm x 95cm x 2tác phẩm

	3.4.8
	Ảnh trưng bày 
	2
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 20x15 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 2 tác phẩm

	 3.4.9
	Khung tranh 
	2
	tác phẩm
	
	
	bằng gỗ tự nhiên sơn đen: 25cm x 20cm x 2tác phẩm

	3.5
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Flora Nguyen
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Ảnh trưng bày 
	6
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 30x42 cm) (A3)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 6 tác phẩm

	 3.5.2
	Khung tranh bằng nhôm cao cấp: 
	6
	tác phẩm
	
	
	30cm x 42cm x 6tác phẩm

	3.5.3
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 150x201 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 1 tác phẩm; dán lên tường

	3.5.4
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 260x202 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 1 tác phẩm; dán lên tường

	3.5.5
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 100x75cm)
Ảnh in lụa x 1 tác phẩm

	3.6
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Kosisochukwu Nnebe 
	
	
	
	
	

	 3.6.1
	Tác phẩm sắp đặt có hình dạng giống cây kết cấu bằng thép liền khối sơn đen 
	3
	chiếc
	
	
	(uốn hình và cắt nét của từng chiếc lá)Trụ chân bằng thép tròn đế liên kết bằng vít khoan; Cao 2.5m x 3 khối

	 3.6.2
	Tác phẩm sắp đặt bản đồ 5 quốc gia 
	1
	tác phẩm
	
	
	được cắt laser từ mica dày 2mm (10 tấm) thành nhiều kích thước khác nhau mỗi miếng có kích thước 40x50 đến 60x90cm tùy vị trí; 

	3.6.3 
	In diệp lục trên lá chuối 
	1
	trọn gói
	
	
	(Công nghệ mới thử nghiệm ước tính có cả chi phí in kỹ thuật số và thử nghiệm hóa chất thành công); 
Thực hành trên 30 chiếc lá với nhiều kích cỡ 30x40, 40x50, 60x90...

	3.7
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Adeline Rapon
	
	
	
	
	

	3.7.1
	Ảnh trưng bày 
	13
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 60x75cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 13 tác phẩm; 

	 3.7.2
	Khung gỗ nẹp ảnh : 
	13
	tác phẩm
	
	
	60cm x 75cm x 13tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	3.7.3
	In bưu thiếp

	12
	tác phẩm
	
	
	KT 10x15; In UV trên giấy ảnh

	 3.7.4
	Khung 
	12
	khung
	
	
	14x21 (Khung Plexi – tấm hữu cơ thủy tinh)

	3.7.5
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 150x175 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 1 tác phẩm; dán lên tường

	3.8
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Claire Zaniolo
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]3.8.1
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 310x207 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 1 tác phẩm; dán lên tường

	3.8.2
	Ảnh trưng bày 
	11
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 50x75cm)
In UV trực tiếp trên gỗ tự nhiên mài bóng x 11 tác phẩm; 

	 3.8.3
	Khung tranh bằng gỗ tự nhiên sơn đen: 
	11
	tác phẩm
	
	
	50cm x 75cm x 11tác phẩm

	 3.8.4
	Ảnh trưng bày 
	2
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 60x75cm)
In UV trực tiếp trên gỗ tự nhiên mài bóng x 2tác phẩm; 

	3.8.5 
	Khung tranh bằng gỗ tự nhiên sơn đen: 
	2
	tác phẩm
	
	
	60cm x 75cm x 2tác phẩm

	3.8.6
	Ảnh trưng bày 
	3
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 10x15 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 3 tác phẩm

	3.8.7
	Ảnh trưng bày 
	3
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 13x18 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 3 tác phẩm

	3.8.8
	Ảnh trưng bày 
	4
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 40x30 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 4 tác phẩm

	3.8.9
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 55x41cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 1 tác phẩm

	3.8.10
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 78x53cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 1 tác phẩm

	3.8.11
	Trưng bày tác phẩm sắp đặt 
	12
	tác phẩm
	
	
	(Dùi gỗ hoặc tre để treo, in tác phẩm trên vải mỏng KT 70x320cm)

	3.9
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Prune Phi
	
	
	
	
	

	 3.9.1
	Kệ sắp đặt đặc biệt
	4
	chiếc
	
	
	Bằng gỗ có thanh trượt ẩn ra và ẩn vào để đặt tác phẩm thép inox, ảnh in, gốm, thủy tinh; 
(tác phẩm gốc NS đã thực hiện, BTC hỗ trợ sắp đặt tác phẩm gốc)

	3.10
	Bộ tác phẩm của nghệ sĩ Lê Nguyên Phương
	
	
	
	
	

	3.10.1
	Ảnh trưng bày 
	5
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 40x32 cm, loại 28x35)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 5 tác phẩm; 

	 3.10.2
	Khung gỗ nẹp ảnh : 
	5
	tác phẩm
	
	
	40cm x 32cm x 3tác phẩm
28cm x 35cm x 2tác phẩm; 
Khung giả gỗ nhựa

	3.10.3
	Ảnh trưng bày 
	5
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 40x50 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 5 tác phẩm

	 3.10.4
	Khung gỗ nẹp ảnh : 
	5
	tác phẩm
	
	
	40x50 cm x 5tác phẩm; 
Khung giả gỗ nhựa

	3.10.5
	Ảnh trưng bày 
	3
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 80x100 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 3 tác phẩm; 

	 3.10.6
	Khung gỗ nẹp ảnh : 
	3
	tác phẩm
	
	
	80x100 cm x 3tác phẩm; 
Khung giả gỗ nhựa

	3.10.7
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 64x80 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 1 tác phẩm

	 3.10.8
	Khung gỗ nẹp ảnh : 
	1
	tác phẩm
	
	
	64x80 cm x 1tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	3.10.9
	Ảnh trưng bày 
	3
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 10x8cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 3 tác phẩm

	3.10.10
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 6x4cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 5mm x 1 tác phẩm

	3.11
	Bộ tác phẩm của các nghệ sĩ Hương Ngô
	
	
	
	
	

	 3.11.1
	Khung tùy chỉnh làm kệ đặt 
	2
	chiếc
	
	
	KT 106.7x185.4cm
Bằng gỗ hoặc thép đặt in lưu trữ trên lụa habotai; (tác phẩm gốc NS đã thực hiện, BTC hỗ trợ sắp đặt tác phẩm gốc)

	3.12
	Bộ tác phẩm của các nghệ sĩ Quang Lâm, Đinh Q Lê, Laila Hida, Kim Sol
	
	
	
	
	Ns tự mang tác phẩm BTC hỗ trợ bê vác di chuyển tác phẩm và trình chiếu.

	4
	Chi phí khác
	
	
	
	
	

	 4.1
	Chi phí vận chuyển các bộ tác phẩm 
	1
	gói
	
	
	đi và về

	 4.2
	Nhân công treo dựng triển lãm 
	5
	người
	3
	ngày
	(5 người/ngày, 3 ngày thi công)

	 4.3
	Tường giả dựng tác phẩm bằng gỗ 
	19,575
	m2
	
	
	(Hệ khung thép 25x50 bắn mặt gỗ sơn giả bên ngoài); KT 7.83m x 2.5m

	 4.4
	Sơn tường trước và sau triển lãm
	170
	m2
	
	
	(Sơn lót 2 lớp) sau khi bóc và gỡ tác phẩm thì sơn sửa hoàn lại mặt bằng; Diện tích không gian trưng bày tạm tính 170m2 tường

	4.5 
	Thuê dịch vụ vệ sinh trước sự kiện và hoàn trả sau sự kiện
	1,00
	gói
	
	
	

	4.6 
	Giám tuyển triển lãm 
	1
	người
	
	
	(thi công 5b +giao lưu khán giả triển lãm: 19 b)

	5
	Khai mạc triển lãm
	
	
	
	
	Lễ khai mạc: 14h ngày 02/11/2025

	5.1
	Thuê âm thanh
	
	
	
	
	

	 5.1.1
	Loa sub tổng Electro
	2
	chiếc
	1
	ngày
	

	 5.1.2
	Loa full tổng Electro 
	4
	chiếc
	1
	ngày
	

	 5.1.3
	Loa Monitor/side fill sân khấu ST 12-SMA, liền công suất
	2
	chiếc
	1
	ngày
	

	 5.1.4
	Bàn mixer 16 đường kênh tín hiệu 
	1
	chiếc
	1
	ngày
	(Bàn Yamaha)

	 5.1.5
	Micro phục vụ ctr (Senheizer/Shure)
	2
	chiếc
	1
	ngày
	

	 5.1.6
	Chân mic
	1
	chiếc
	1
	ngày
	

	 5.1.7
	Dây tín hiệu, Công suất thiết bị theo kèm, kỹ thuật trực vận hành
	1
	gói
	1
	ngày
	

	5.2
	Thuê ánh sáng
	
	
	
	
	

	5.2.1 
	Chân quay
	2
	Chiếc
	1
	ngày
	(Có thể kéo theo chiều từ 4m-6m, chân trụ vuông có giá treo đèn sẵn, chân trạng đứng độc lập)

	5.2.2 
	Par led 200W cob par light (Đèn PC) outdoor
	24
	Chiếc
	1
	ngày
	

	6
	Chi phí hoạt động khác
	
	
	
	
	

	6.1
	Trang trí
	
	
	
	
	

	 -
	Phông checkin chủ đề tổng thể (Photo HaNoi'25)
	
	
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau

	 6.1.1
	Thuê Dàn không gian 
	28
	md
	
	
	4m x 3 cột, 8m x 2 cột

	 6.1.2
	Pano ốp mặt 
	32
	m2
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau

	 6.1.3
	Phông giới thiệu triển lãm
	18
	m2
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt hiflex đế ghi ốp vào tường ; 3x6m

	6.1.4 
	Standee đứng in thông tin nghệ sĩ tham gia
	4
	chiếc
	
	
	0.8x2m Giá bằng hộp thép hộp 25x25 ốp focmex in UV decal cán mờ 2 mặt

	 6.1.5
	Giấy mời 
	100,00
	chiếc
	
	
	(Bao gồm giấy mời và phong bì, in offcet chất lượng đa màu, cán mờ cắt xén theo thiết kế)

	6.1.6
	Thuê bàn ghế cho bàn hướng dẫn trực và giới thiệu các hoạt động
	2,00
	Bộ
	19
	ngày
	(1 bàn x 120k , 2 ghế x 35k) x 2 bộ (bao gồm phủ và chân quây)


	6.1.7
	Thuê bảo vệ trong suốt quá trình diễn ra sự kiện 
	8,00
	giờ
	3
	ngày
	(12h/ ngày x 3ngày x 1 người); Bảo vệ trong thời gian thi công và bàn giao.

	7
	Triển lãm chủ đề: Những ngã rẽ Crossroads
	
	
	
	
	Thời gian triển lãm: 01/11-30/11/2025.
Lễ khai mạc: 18h ngày 09/11/2025
Địa điểm: Biệt thự Pháp 46 Hàng Bài - 49 Trần Hưng Đạo

	7.1
	Thi công
	
	
	
	
	

	-
	Thi công không gian triển lãm nhiếp ảnh phù điêu của tác giả Nguyễn Thế Sơn
	
	
	
	
	

	-
	Loại 1 (Các tác phẩm theo thứ tự: 1-2 ,3-4, 7-8, 13-14,17-18)
	
	
	
	
	Ảnh in UV trên foocmex 10ly, in hết khổ sau đó cắt laser tạo nhiều lớp
120cm x 240cm x 6 tấm x 5 cặp tác phẩm
Hậu gỗ bọc toan: 
70cm x 90cm x 2 khung x 5 cặp tác phẩm
Hộp bằng mica 5mm:
70x90x10 x 2 hộp x 5 cặp tác phẩm


	 7.1.1
	Ảnh in UV trên foocmex 
	2,88
	m2
	30
	tấm
	10ly (khổ 1.2m x 2.4m) , in hết khổ sau đó cắt laser tạo nhiều lớp
120cm x 240cm x 30 tấm

	 7.1.2
	Hậu gỗ bọc toan

	10
	chiếc
	
	
	70cm x 90cm x 4 khung
Hộp ảnh bằng Hộp bằng mica 5mm:
70cmx90cmx10cm x 4 hộp

	-
	Loại 2 (Các tác phẩm theo thứ tự: 5-6 ,9-10, 15-16)
	
	
	
	
	"Ảnh in UV trên foocmex 10ly, in hết khổ sau đó cắt laser tạo nhiều lớp
120cm x 240cm x 4 tấm x 3 cặp tác phẩm
Hậu gỗ bọc toan: 
80cm x 80cm x 2 khung x 3 cặp tác phẩm
Hộp bằng mica 5mm:
80x80x10 x 2 hộp x 3 cặp tác phẩm"

	 7.1.3
	Ảnh in UV trên foocmex 
	2,88
	m2
	12
	tấm
	10ly (khổ 1.2m x 2.4m) , in hết khổ sau đó cắt laser tạo nhiều lớp
120cm x 240cm x 4 tấm x 3 cặp tác phẩm

	 7.1.4
	Hậu gỗ bọc toan
	6
	chiếc
	
	
	80cm x 80cm x 2 khung x 3 cặp tác phẩm
Hộp bằng mica 5mm:
80x80x10 x 2 hộp x 3 cặp tác phẩm

	-
	Loại 3 (Các tác phẩm theo thứ tự: 11-12 )
	
	
	
	
	Ảnh in UV trên foocmex 10ly, in hết khổ sau đó cắt laser tạo nhiều lớp
120cm x 240cm x 6 tấm x 1 cặp tác phẩm
Hậu gỗ bọc toan: 
70cm x 90cm x 1 khung + 70 cm x140cm x 1 khung
Hộp bằng mica 5mm:
70x90x10 x 1 hộp +70 x140x10cm x 1 hộp

	 7.1.5
	Ảnh in UV trên foocmex 
	2,88
	m2
	6
	tấm
	10ly (khổ 1.2m x 2.4m) , in hết khổ sau đó cắt laser tạo nhiều lớp
120cm x 240cm x 6 tấm

	7.1.6 
	Hậu gỗ bọc toan
	1
	chiếc
	
	
	70cm x 90cm x 1 khung
Hộp ảnh bằng Hộp bằng mica 5mm:
70cmx90cmx10cm x 1 hộp

	7.1.7 
	Hậu gỗ bọc toan
	1
	chiếc
	
	
	70cm x 140cm x 1 khung
Hộp ảnh bằng Hộp bằng mica 5mm:
70cmx140cmx10cm x 1 hộp

	7.2
	Triển lãm trưng bày tác phẩm Đàm Quốc Trung
	
	
	
	
	Gắn lên thành tường bên hông của Văn Miếu

	 7.2.1
	Ảnh trưng bày 
	9
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 70 x 100 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 9 tác phẩm

	 7.2.2
	Khung gỗ loại tranh: 
	9
	tác phẩm
	
	
	70cm x 100cm x 9 tác phẩm; Khung gỗ giả nhựa

	7.2.3 
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 50 x 120 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 1 tác phẩm; 

	 7.2.4
	Khung gỗ loại tranh: 
	1
	tác phẩm
	
	
	50cm x 120cm x 1 tác phẩm ; Khung gỗ giả nhựa

	 7.2.5
	Thuê giá để ảnh ngoài trời 
	10
	giá
	30
	ngày
	(Hệ giá khung để tranh bằng thép hộp sơn đen)

	7.3
	Chi phí khác
	
	
	
	
	

	 7.3.1
	Đèn chiếu Spotlight triển lãm
	30
	chiếc
	
	
	

	 7.3.2
	Ray đèn 2m
	15
	Cái
	
	
	Ray treo đèn trên hệ tre

	 7.3.3
	Dây điện nguồn, dây điện đấu nối 
	1
	gói
	
	
	4x6, 2x2.5mm, atomat, công tắc ổ cắm, nhân công setup đèn

	7.3.4 
	Công thợ lắp đặt trưng bày
	1
	gói
	
	
	

	 7.3.5
	Chi phí vận chuyển đi và về
	1
	gói
	1
	
	xe tải 5T

	7.3.6 
	Giám tuyển triển lãm 
	1
	người
	
	
	(thuê giám tuyển Bà Suzanne Lecht - Giám đốc Art Vietnam Gallery); Giám tuyển triển lãm trong 30 ngày

	7.3.7 
	Thuê dịch vụ vệ sinh trước sự kiện và hoàn trả sau sự kiện
	1,00
	gói
	
	
	

	8
	Khai mạc triển lãm
	
	
	
	
	Lễ khai mạc: 18h ngày 09/11/2025

	8.1
	Thuê âm thanh
	
	
	
	
	

	 8.1.1
	Loa sub tổng Electro
	2
	chiếc
	1
	ngày
	

	8.1.2 
	Loa full tổng Electro 
	4
	chiếc
	1
	ngày
	

	 8.1.3
	Loa Monitor/side fill sân khấu ST 12-SMA, liền công suất
	2
	chiếc
	1
	ngày
	

	 8.1.4
	Bàn mixer 16 đường kênh tín hiệu 
	1
	chiếc
	1
	ngày
	(Bàn Yamaha)

	 8.1.5
	Micro phục vụ ctr (Senheizer/Shure)
	2
	chiếc
	1
	ngày
	

	8.1.6 
	Chân mic
	1
	chiếc
	1
	ngày
	

	 8.1.7
	Dây tín hiệu, Công suất thiết bị theo kèm, kỹ thuật trực vận hành
	1
	gói
	1
	ngày
	

	8.2
	Thuê ánh sáng
	
	
	
	
	

	 8.2.1
	Chân quay
	2
	Chiếc
	1
	ngày
	(Có thể kéo theo chiều từ 4m-6m, chân trụ vuông có giá treo đèn sẵn, chân trạng đứng độc lập)

	 8.2.2
	Par led 200W cob par light (Đèn PC) outdoor
	24
	Chiếc
	1
	ngày
	

	9
	Chi phí khác
	
	
	
	
	Thời gian triển lãm: 01/11-30/11/2025.


	9.1
	Trang trí
	
	
	
	
	

	 -
	Phông checkin chủ đề tổng thể (Photo HaNoi'25)
	
	
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau; 4x8m

	 9.1.1
	Thuê Dàn không gian 
	28
	md
	
	
	4m x 3 cột, 8m x 2 cột

	 9.1.2
	Pano ốp mặt 
	32
	m2
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau

	 9.1.3
	Phông giới thiệu triển lãm
	18
	m2
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt hiflex đế ghi ốp vào tường

	9.1.4 
	Standee đứng in thông tin nghệ sĩ tham gia
	8
	chiếc
	
	
	

	9.1.5 
	Giấy mời 
	100,00
	chiếc
	
	
	(Bao gồm giấy mời và phong bì, in offcet chất lượng đa màu, cán mờ cắt xén theo thiết kế)

	9.1.6
	Thuê bàn ghế cho bàn hướng dẫn trực và giới thiệu các hoạt động
	2,00
	Bộ
	30
	ngày
	(1 bàn , 2 ghế ) x 2 bộ (bao gồm phủ và chân quây)


	9.1.7
	Thuê bảo vệ trong suốt quá trình diễn ra sự kiện 
	8,00
	giờ
	30
	ngày
	(8h/ ngày x 30 ngày x 1 người)

	10
	Triển lãm chủ đề: Thực hành nhiếp ảnh của những nghệ sỹ trẻ 
	
	
	
	
	"Thời gian triển lãm: 01/11-30/11/2025.
Lễ khai mạc: 18h ngày 10/11/2025
Tại Hội Quán Phúc Kiến 40 Lãn Ông "

	-
	THI CÔNG
	
	
	
	
	

	10.1
	Ảnh trưng bày 
	13
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 40x60 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 13 tác phẩm

	10.2 
	Khung nẹp gỗ
	13
	tác phẩm
	
	
	40cm x 60cm x 13tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	10.3
	Ảnh trưng bày 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 50 x 200 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 1 tác phẩm

	10.4 
	Khung nẹp gỗ
	1
	tác phẩm
	
	
	50cm x 200cm x 1 tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	10.5
	Ảnh in giấy Dó 
	1
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 40x70 cm) x 1 tác phẩm

	 10.6
	Khung kính
	1
	tác phẩm
	
	
	40cm x 70cm x 1tác phẩm

	10.7
	Ảnh trưng bày 
	6
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 50x60 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 6 tác phẩm

	 10.8
	Khung nẹp gỗ
	6
	tác phẩm
	
	
	50cm x 60cm x 6tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	10.9
	Ảnh in bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	6
	tác phẩm
	
	
	KT: 40cm x 60cm x 6 tác phẩm

	 10.10
	Khung gỗ loại tranh
	3
	khung
	
	
	200cm x 300cm x 3 khung; Khung giả gỗ nhựa

	10.11
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm Bục gỗ và tranh in UV trên mica, giá đỡ mica đèn led)

	 10.12
	In tranh bằng in UV trên mica
	3
	tác phẩm
	
	
	KT: 40cm x 60cm x 3 tác phẩm

	 10.13
	Bục gỗ loại
	3
	bục
	
	
	50x50x100cm x 3 cái

	 10.14
	Giá đỡ mica đèn led
	3
	chiếc
	
	
	20cm x 40cm x 3 cái

	10.15
	Ảnh in bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	50
	tác phẩm
	
	
	KT: 13cm x 18cm x 50 tác phẩm

	10.16 
	Màn tuyn trắng 
	1
	chiếc
	
	
	160x200cm x 1 chiếc

	10.17
	Ảnh in bằng giấy mỹ thuật công nghệ in Ultra Giclee 
	20
	tác phẩm
	
	
	KT: 40cm x 60cm x 20 tác phẩm

	 10.18
	Khung gỗ nẹp 
	10
	khung
	
	
	40cm x 60cm x 10 cái; Khung giả gỗ nhựa

	10.19
	Ảnh trưng bày 
	3
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 70x100 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 3 tác phẩm

	 10.20
	Khung nẹp gỗ
	3
	tác phẩm
	
	
	70x100 cm x 3tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	-
	Tác phẩm trưng bày 
	
	
	
	
	(Bao gồm Hộpgỗ và ảnh in UV trên mica đèn led)

	 10.21
	In tranh bằng in UV trên mica
	5
	tác phẩm
	
	
	KT: 30cm x 40cm x 5 tác phẩm

	 10.22
	Hộp gỗ loại 
	5
	bục
	
	
	30x40x 5 cái

	10.23
	Ảnh trưng bày 
	7
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 40x120 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 7tác phẩm

	 10.24
	Khung nẹp gỗ
	7
	tác phẩm
	
	
	40cm x 120cm x 7tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	10.25
	Ảnh trưng bày 
	5
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 40x60 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 5 tác phẩm

	10.26 
	Khung nẹp gỗ
	5
	khung
	
	
	40cm x 60cm x 5khung; Khung giả gỗ nhựa

	 10.27
	Chuông gió thủy tinh
	5
	chiếc
	
	
	

	 10.28
	Hộp mica 
	1
	chiếc
	
	
	50x60x20cm

	10.29 
	Bục gỗ loại 
	1
	chiếc
	
	
	30x60x100cm x 3 cái

	10.30
	Ảnh trưng bày 
	11
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 30x40 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 11 tác phẩm

	 10.31
	Khung nẹp gỗ
	11
	tác phẩm
	
	
	30cm x 40cm x 11tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	10.32
	Ảnh trưng bày 
	10
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 20x60 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 10 tác phẩm

	 10.33
	Khung nẹp gỗ
	10
	tác phẩm
	
	
	20cm x 60cm x 10tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	 10.34
	Bục gỗ loại 
	1
	chiếc
	
	
	40x60x100cm x 1 cái sơn màu ghi

	10.35
	Ảnh in UV trên foocmex 
	2,88
	m2
	1
	tấm
	10ly (khổ 1.2m x 2.4m) , in hết khổ sau đó cắt laser tạo nhiều lớp
120cm x 240cm x 1 tấm

	 10.36
	Hộp mica 
	1
	chiếc
	
	
	40x60x60cm

	 10.37
	Bục gỗ loại 
	1
	chiếc
	
	
	60x70x100cm x 1 cái sơn trắng

	10.38
	Thuê màn hình tv 23inch
	2
	chiếc
	30
	ngày
	đơn giá thuê 30 ngày


	10.39
	Khung thép bọc vải đen 
	46
	m2
	
	
	(Bao gồm khung thép + vải đen); "100cm x 220cm x 1 khung
500cm x 220cm x 2 khung (bọc đôi)"

	10.40
	Ảnh trưng bày 
	3
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 60x90 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 3 tác phẩm

	10.41
	Thuê máy chiếu Xgimi 
	2
	chiếc
	30
	ngày
	60inch; đơn giá thuê 30 ngày

	 10.42
	Mành che trúc loại 
	1
	chiếc
	
	
	100x100cm

	10.43
	Ảnh trưng bày 
	4
	tác phẩm
	
	
	(kích thước 30x40 cm)
In UV ảnh bồi lên focmex 10mm x 4 tác phẩm

	 10.44
	Khung nẹp gỗ
	4
	tác phẩm
	
	
	30cm x 40cm x 4tác phẩm; Khung giả gỗ nhựa

	-
	Chi phí khác
	
	
	
	
	

	 10.45
	Đèn chiếu Spotlight triển lãm
	60
	chiếc
	
	
	

	10.46 
	Ray đèn 2m
	30
	Cái
	
	
	Ray treo đèn trên hệ tre

	10.47 
	Dây điện nguồn, dây điện đấu nối 
	1
	gói
	
	
	4x6, 2x2.5mm, atomat, công tắc ổ cắm, nhân công setup đèn

	10.48 
	Công thợ lắp đặt trưng bày
	1
	gói
	
	
	

	 10.49
	Chi phí vận chuyển đi vào về
	1
	gói
	1
	
	xe tải 5T


	10.50 
	Thuê dịch vụ vệ sinh trước sự kiện và hoàn trả sau sự kiện
	1,00
	gói
	
	
	

	10.51 
	Giám tuyển triển lãm 
	1
	người
	
	
	Giám tuyển triển lãm trong 30 ngày

	-
	Khai mạc triển lãm
	
	
	
	
	Lễ khai mạc: 18h ngày 10/11/2025


	-
	Thuê âm thanh
	
	
	
	
	

	10.52 
	Loa sub tổng Electro
	2
	chiếc
	1
	ngày
	

	 10.53
	Loa full tổng Electro 
	4
	chiếc
	1
	ngày
	

	 10.54
	Loa Monitor/side fill sân khấu ST 12-SMA, liền công suất
	2
	chiếc
	1
	ngày
	

	10.55 
	Bàn mixer 16 đường kênh tín hiệu 
	1
	chiếc
	1
	ngày
	(Bàn Yamaha)

	10.56 
	Micro phục vụ ctr (Senheizer/Shure)
	2
	chiếc
	1
	ngày
	

	10.57 
	Chân mic
	1
	chiếc
	1
	ngày
	

	10.58 
	Dây tín hiệu, Công suất thiết bị theo kèm, kỹ thuật trực vận hành
	1
	gói
	1
	ngày
	

	-
	Thuê ánh sáng
	
	
	
	
	

	 10.59
	Chân quay
	chiếc
	2
	1
	ngày
	(Có thể kéo theo chiều từ 4m-6m, chân trụ vuông có giá treo đèn sẵn, chân trạng đứng độc lập)

	 10.60
	Par led 200W cob par light (Đèn PC) outdoor
	chiếc
	24
	1
	ngày
	

	-
	Chi phí hoạt động khác
	
	
	
	
	
Thời gian triển lãm: 01/11-30/11/2025.


	-
	Trang trí
	
	
	
	
	

	 -
	Phông checkin chủ đề tổng thể (Photo HaNoi'25)
	
	
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau; 4x8m

	10.61 
	Thuê Dàn không gian 
	28
	md
	
	
	4m x 3 cột, 8m x 2 cột

	 10.62
	Pano ốp mặt Khung sắt hộp 
	32
	m2
	
	
	25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau

	 10.63
	Phông giới thiệu triển lãm
	18
	m2
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt hiflex đế ghi ốp vào tường; 3x6m

	 10.64
	Standee đứng in thông tin nghệ sĩ tham gia
	8
	chiếc
	
	
	0.8x2m Giá bằng hộp thép hộp 25x25 ốp focmex in UV decal cán mờ 2 mặt

	 10.65
	Giấy mời 
	100,00
	chiếc
	
	
	(Bao gồm giấy mời và phong bì, in offcet chất lượng đa màu, cán mờ cắt xén theo thiết kế); 

	10.66
	Thuê bàn ghế cho bàn hướng dẫn trực và giới thiệu các hoạt động
	2,00
	Bộ
	30
	ngày
	(1 bàn x 120k , 2 ghế x 35k) x 2 bộ (bao gồm phủ và chân quây)

	10.67
	Thuê bảo vệ trong suốt quá trình diễn ra sự kiện 
	8,00
	giờ
	30
	ngày
	1 vị trí ngày 8h trong 30 ngày

	11
	Triển lãm chủ đề: Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX
	
	
	
	
	"Thời gian triển lãm: 01/11-30/11/2025.
Lễ khai mạc: 10h ngày 6/11/2025
Địa điểm: Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám"

	-
	THI CÔNG
	
	
	
	
	

	11.1
	Thi công không gian Décor hệ tre liên kết
	438
	m2
	
	
	Bản mã sắt 400x400x5: sl 16 cái
Bản mã sắt 300x300x5: sl 13 cái
Trụ bằng cột Tre D80: sl -93 thanh
Trụ bằng cột Tre D60: sl -360md
Trúc D40*500 (gia cố kết cấu) bắn liên kết
Trúc D40*2700 (vách)
Trúc D40*4000 (mái)
 Nhân công thi công hoàn thiện theo bản vẽ;
"Mái: 4m x 39.6m 
Vách đôi 2 mặt trụ giữa: 2.8m x 49.9m
Cột trụ chống mặt trong Cao 2.8m x Rộng 49.9m chống cách rời tạo hệ cột dọc - xà ngang treo tác phẩm"

	-
	Trang trí 
	
	
	
	
	

	 11.2
	Ảnh trưng bày 
	24
	Bộ
	
	
	(kích thước 60 x 80 cm)
In UV ảnh bồi lên gỗ nhựa 10mm; Gắn lên thành tường bên hông của Văn Miếu

	 11.3
	Khung đai treo ảnh
	24
	Bộ
	
	
	- Hệ khung thép 25x25 tạo thành gông treo lên tường; 65x85cm

	11.4 
	Bảng chỉ dẫn tên tác phẩm, lời giới thiệu
	15
	chiếc
	
	
	Thân bảng bằng khung thép hộp 25x25 mặt In UV decal bồi focmex 10ly; 40cmx60cm

	 11.5
	Bảng chỉ dẫn tên tác phẩm, lời giới thiệu
	24
	chiếc
	
	
	In UV decal bồi focmex 10ly; 15cmx20cm

	11.6 
	Pano thông tin
	12
	Khung
	
	
	- In Uv trên bạt căng trên khung thép 25x25 
KT: 2x1.5m x 12 khung

	-
	THIẾT BỊ
	
	
	
	
	

	 11.7
	Thuê Máy rọi ảnh 
	1
	Cái
	25
	ngày
	(bao gồm máy + nhân công trực); đơn giá thuê 30 ngày

	 11.7
	Đèn LED dây
	124
	m dài
	
	
	Bao gồm cả công treo lắp, dây điện đấu nối, công tắc ổ cắm


	 11.9
	Đèn chiếu Spotlight triển lãm
	30
	chiếc
	
	
	

	 11.10
	Ray đèn
	15
	Cái
	
	
	Ray treo đèn trên hệ tre


	 11.11
	Dây điện nguồn, dây điện đấu nối 
	1
	gói
	
	
	4x6, 2x2.5mm, atomat, công tắc ổ cắm; setup theo chiều dài hệ décor tre

	11.12 
	Chi phí vận chuyển đi và về
	1
	gói
	
	
	xe tải 5T


	-
	Chi phí nhân sự thực hiện
	
	
	
	
	

	 11.13
	Giám tuyển triển lãm 
	1
	người
	1
	người
	(thi công 5b +giao lưu khán giả triển lãm: 30 b)

	-
	Chi phí hoạt động khác
	
	
	
	
	
Thời gian triển lãm: 01/11-30/11/2025.


	-
	Trang trí
	
	
	
	
	

	 
	Phông checkin chủ đề tổng thể (Photo HaNoi'25)
	
	
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau; 4x8m

	11.14 
	Thuê Dàn không gian 
	28
	md
	
	
	4m x 3 cột, 8m x 2 cột

	11.15 
	Pano ốp mặt 
	32
	m2
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt Hiflex đế ghi, dàn khung không gian chống độc lập phía sau

	11.16 
	Phông giới thiệu triển lãm
	18
	m2
	
	
	Khung sắt hộp 25x50, viền bằng 25x25 căng bạt hiflex đế ghi ốp vào tường; 3x6m

	11.17 
	Standee đứng in thông tin nghệ sĩ tham gia
	8
	chiếc
	 
	 
	0.8x2m Giá bằng hộp thép hộp 25x25 ốp focmex in UV decal cán mờ 2 mặt




4. Bản vẽ: Có Makest đính kèm.
5. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

 

